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             Yên Bái, ngày       tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp 
                 các huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện văn bản số 1861/BVTV-TV ngày 24/7/2023 của Cục Bảo vệ 
thực vật về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa 
mùa năm 2023. Thông tin và dự báo tại văn bản: Qua kết quả phân tích giám 
định virus: Tại tỉnh Nam Định có 27/49 mẫu rầy dương tính với virus lùn sọc 
đen (chiếm 55,1%), Thái Bình có 4/36 mẫu (11,1%), Hải Phòng có 5/330 mẫu 
(1,52%), kết quả giám định cho thấy hiện nay đang có nguy cơ rất cao cho 
việc bùng phát bệnh lùn sọc đen trên lúa mùa 2023, đặc biệt trong điều kiện 
thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa rào thời gian tới sẽ thuận lợi cho rầy nở và gia 
tăng mật độ.

Để bảo vệ an toàn diện tích 22.093 ha lúa ruộng vụ mùa đã gieo cấy đối 
với một số đối tượng dịch hại phát sinh gây hại như: Bệnh lùn sọc đen, bệnh khô 
vằn, bệnh bạc lá, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng,... Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái đề nghị Trung tâm Dịch vụ, hỗ 
trợ phát triển nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan chuyên môn 
liên quan thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Thường xuyên thực hiện điều tra, theo dõi tình hình dịch hại trên cây 
lúa, đặc biệt đối với bệnh lùn sọc đen. Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo 
tình hình dịch hại trên cây trồng để có các biện pháp tham mưu, chỉ đạo và phối 
hợp chặt chẽ với các địa phương trên địa bàn tổ chức phòng chống các đối tượng 
dịch hại kịp thời, hiệu quả bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo năng suất, sản 
lượng cây trồng theo kế hoạch.

2. Đối với bệnh lùn sọc đen: Hướng dẫn nông dân thực hiện tốt kỹ thuật 
phòng trừ bệnh (đặc biệt diện tích lúa đang giai đoạn đẻ nhánh rất mẫn cảm với 
bệnh lùn sọc đen). Tăng cường điều tra, giám sát mật độ rầy lưng trắng; thu thập 
mẫu rầy lưng trắng, cây lúa nghi ngờ nhiễm bệnh để giám định. Khi phát hiện 
bệnh cần thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng trừ rầy lưng trắng (môi giới 
truyền bệnh) như sau:

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng. Khi kiểm tra đồng ruộng, cần lội 
vào giữa ruộng quan sát kỹ gốc, thân lúa để phát hiện sớm, kịp thời và phun 
thuốc trừ rầy khi rầy còn ở tuổi nhỏ (rầy cám tuổi 1 - 2).

- Bảo vệ thiên địch: Nhện, bọ rùa đỏ, kiến 3 khoang.
- Vệ sinh đồng ruộng: Phát quang, nhổ bỏ cỏ dại, lúa chét trên ruộng và 

quanh bờ để dẹp bỏ ký chủ phụ của rầy.
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- Bón phân cân đối, không bón thừa đạm, hạn chế tối đa việc dùng thuốc bảo 

vệ thực vật, nhất là vào giai đoạn đầu vụ để bảo vệ thiên địch trên đồng ruộng.
- Khi mật độ rầy lưng trắng cao có thể sử dụng một trong các loại thuốc 

có hoạt chất sau để phun trừ: Thiamethoxam (Actara 25 WG, Amira 25 WG,...), 
Abamectin (Abakill 3.6 EC, Abatox 3.6 EC, Shertin 5.0 EC...), Nitenpyram 
(Dyman 500 WP, Fonica 600 WP,...)...

- Sau khi phun thuốc 1 - 2 ngày phải kiểm tra, nếu mật độ rầy lưng trắng 
còn cao cần tiếp tục phun lần 2.

- Khi sử dụng các loại thuốc tiếp xúc, cần phải rẽ lúa thành từng luống 
nhỏ, mỗi từng luống từ 5 - 6 hàng lúa và phun trực tiếp vào gốc lúa nơi rầy tập 
trung gây hại. Phun xong dùng sào gạt lúa trở lại.

- Phun thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.       
- Khi phun thuốc trừ rầy yêu cầu ruộng lúa phải có đầy đủ nước mới đạt 

hiệu quả cao.
3. Ngoài bệnh lùn sọc đen, cần chú ý đến các đối tượng dịch hại khác như:
- Sâu cuốn lá nhỏ: Dự báo sẽ phát sinh gây hại mạnh vào giữa – cuối 

tháng 8. Cần bảo vệ tốt các loài thiên địch như: Nhện, Bọ rùa đỏ, kiến 3 khoang, 
ong. Hạn chế sử dụng thuốc BVTV trong giai đoạn sau cấy đến đẻ nhánh rộ. 
Thu lượm bao lá có sâu đem tiêu hủy. Khi mật độ sâu non cao có thể dùng các 
loại thuốc có hoạt chất như: Indoxacarb (Clever 150 SC, 300 WG; Sunset 300 
WG; Indony 150 SC;...); Abamectin (Reasgant 3.6 EC, 5 WG; Nouvo 3.6 EC; 
Catex 3.6 EC, 100 WG; ...); Cartap (Padan 95 SP; Gà nòi 95 SP; Patox 4 GR, 
95 SP;...),... Những diện tích nhiễm nặng cần phun kép 2 lần, mỗi lần cách nhau 
từ 3 - 5 ngày. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ 1, 2 hoặc sau bướm nở rộ khoảng 5 - 
7 ngày.

- Sâu đục thân lúa bướm 2 chấm: Có thể sử dụng một trong các loại thuốc 
có hoạt chất sau để phòng trừ: Abamectin (Aremec 45 EC, Reasgant 3.6 EC, 
Silsau 10 WP,...), Abamectin + Matrine (Amara 55 EC, Luckyler 25 EC,...), 
Cartap (Bazan 5 GR; Gà nòi 4 GR, 95 SP; Padan 4 GR, 95 SP; ...),...  

- Đối với bọ xít dài: Có thể sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất 
sau để phòng trừ như: Abamectin (Abakill 3.6 EC, Abasuper 1.8 EC,...), 
Acetamiprid (Mospilan 3 EC), Alpha-cypermethrin (Alphacide 100 EC, Anphatox 
25 EW, Bestox 5 EC,...), Cypermethrin (Andoril 250 EC, Cymerin 25 EC,...),...

- Đối với bệnh khô vằn: Trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, 
nắng mưa xen kẽ rất thuận lợi cho bệnh khô vằn phát sinh gây hại, đặc biệt đối 
với những diện tích lúa đã trỗ bông, nếu bệnh gây hại lên lá đòng sẽ làm giảm 
năng suất cây lúa. Cần phòng trừ bằng một trong những loại thuốc có hoạt chất 
như sau: Validamycin (Jinggangmeisu 5 SL, 10 WP; Tung vali 5 SL, 5 WP;…), 
Hexaconazole (Aicavil 100 SC, Anvil® 5 SC,...), Azoxystrobin (Azony 25 SC, 
Trobin 250 SC,...)... Làm sạch cỏ dại, bón phân cân đối hợp lý, không bón lai 
rai, bón đúng thời điểm. Không bón đạm, thuốc kích thích sinh trưởng và phân 
bón qua lá trên các ruộng lúa bị bệnh.

* Lưu ý:
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- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 

đúng. Thu gom bao bì thuốc sau sử dụng đúng nơi quy định.
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ 

phát triển nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan chuyên môn 
liên quan phối hợp, chỉ đạo và triển khai thực hiện./.

   Nơi nhận:  
- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Đ/c Nguyễn Đức Điển - PGĐ Sở;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, 
  Phòng Kinh tế thị xã, TP;
- Trung tâm Khuyến nông;
- Đ/c Chi cục trưởng;
- Lưu: VT, NV.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Phạm Đình Vinh


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-03T11:19:21+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
	Phạm Đình Vinh<phamdinhvinh@yenbai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-03T13:41:41+0700
	Tỉnh Yên Bái
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật<baovethucvat.snn@yenbai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-03T13:42:29+0700
	Tỉnh Yên Bái
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật<baovethucvat.snn@yenbai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-03T13:42:55+0700
	Tỉnh Yên Bái
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật<baovethucvat.snn@yenbai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




